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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ

ĐỘ TUỔI: TRẺ 4 TUỔI

CHỦ ĐỀ: “AN TOÀN CHO BÉ”

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 04 TUẦN (TỪ 4/4/2022 ĐẾN 29/4/2022)
 CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH  - Cùng bé lựa chọn thực phẩm an toàn
                                    - Bé phòng tránh covid
                                         - Sử dụng điện an toàn
                                        - Bé bảo vệ bản thân
Mã phách:

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Giám khảo 3


Hải Phòng, tháng 4 năm 2022


I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ "AN TOÀN CHO BÉ"
	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nguồn
	Nội dung chủ đề 
	Nguồn
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ: 
AN TOÀN CHO BÉ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cùng bé lựa chọn thực phẩm an toàn
	Bé phòng tránh Covid
	Sử dụng điện an toàn
	Bé tự bảo vệ mình

	0I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  

	1
	Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác thể dục trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh
	KQMĐ
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	KQMĐ
	*/ Nhánh 1 + 3:
- TDS: Tập với bài “Quả gì?”
+ Hô hấp: Vươn thở
+ Tay: Đưa tay lên cao, ra trước kết hợp vẩy nắm mở bàn tay
+ Chân: Đứng nhún chân 
+ Bụng: Đứng cúi người về phía trước
- TCVĐ: Bò nhúng dấm
*/ Nhánh 2 + 4:
- Tập bài dân vũ rửa tay
- Vận động với nhạc bài “Ghencovy”
	Cả khối
	Sân trường
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2
	Tự đập bắt bóng được 4-5 lần liên tiếp 
	KQMĐ
	Đập và bắt bóng tại chỗ
	NDCT
	- HĐNT: Trò chơi
+ Nhánh 2: Đập, bắt bóng 3 lần liên tiếp
+ Nhánh 4: Đập, bắt bóng 4-5 lần liên tiếp
- HĐG: Góc thể chất
+ Nhánh 3: Trò chơi “Bóng rổ”
	 Lớp 
	 Sân trường
	 
	HĐNT
	HĐG
	HĐNT

	3
	Chuyền, bắt bóng qua chân 
	NDCT
	Chuyền, bắt bóng qua chân
	NDCT
	- HĐH: 
+ Nhánh 3: Chuyền, bắt bóng qua chân
- HĐNT:
+ Nhánh 4: Trò chơi “Ai chuyền, bắt bóng giỏi nhất”
	Lớp
	 Lớp học
	 
	 
	HĐH
	HĐNT


	+ Nhánh 2: Bật chụm tách chân qua 5 ô
	Lớp 
	Lớp học 
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	
	- HĐ góc: Góc thể chất
+ Trò chơi: Những chú ếch tinh nghịch
- HĐNT:
+ Trò chơi Sasuke: Bật chụm tách chân qua 5 chướng ngại vật
	 Lớp
	 Sân trường
	 
	HĐG
	HĐNT
	 

	5
	Biết gập giấy tạo hình đơn giản theo hướng dẫn
	NDCT
	Gập giấy
	NDCT
	- HĐG: Góc nghệ thuật
+ Nhánh 1: Gập giấy làm hộp đựng thực phẩm
+ Nhánh 2: Gập giấy làm khẩu trang
	  Lớp
	 Lớp học 
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	6
	Kể được tên và dạng chế biến của một số thực phẩm, món ăn quen thuộc
	NDCT
	Tên và dạng chế biến của một số thực phẩm món ăn quen thuộc
	TLHD
	- HĐG: Góc phân vai: 
+ Nhận biết 1 số tên và cách chế biến 1 số món ăn quen thuộc qua bảng chơi:
Nhánh 1: Thực đơn của bé
Nhánh 2: Cẩm nang đầu bếp
+ Mô phỏng 1 số thao tác chế biến đơn giản: Hoa quả dầm sữa chua; Bánh mì phết bơ
+ Ứng dụng STEAM: Trẻ làm nước giải khát trái cây
	  Lớp
	 Lớp học 
	HĐG
	HĐG
	 
	 


- VSAN:


+ Nhánh 1: Trò chuyện về các món ăn mà trẻ thích


- ĐTT:

	+ Nhánh 2: Đàm thoại về 1 số món ăn tốt cho sức khỏe của trẻ
	  Lớp
	 Lớp học 
	VS-AN
	ĐTT
	 
	 

	
	
	
	
	
	- HĐC:
+ Nhánh 1: Thảo luận về dự án STEAM làm "Nước giải khát trái cây"
	  Lớp
	 Lớp học 
	HĐC
	 
	 
	 

	7
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	ĐP
	- Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ
- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,…)
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường
	ĐP
	 - HĐNT:
+ Nhánh 1: Thăm quan bếp ăn và trò chuyện các cô nuôi về thực phẩm, cách chế biến món ăn của thực đơn hôm đó
+ Nhánh 3: Hướng dẫn trẻ cách sơ cứu khi bị ngã trầy xước: rửa vết thương bằng nước sạch, sát trùng bằng cồn và băng vết thương bằng gạc y tế
- HĐC:
+ Nhánh 2: Hướng dẫn trẻ cách xử lý khi bị sốt
- VSAN:
+ Nhánh 4:  Trò chuyện về thực đơn, các món ăn cho những bạn bị béo phì
	  Lớp
	 Lớp học 
	HĐNT
	HĐC
	HĐNT
	VS-AN


- HĐG: Góc học tập


+ Trò chơi: Bé ăn gì để khỏe mạnh?


+ Phân loại thực phẩm cần nấu chín và thực phẩm không nấu chín.


+ Phân loại thực phẩm an toàn - không an toàn


- HĐNT:

	+ Nhánh 4: Trẻ lên thu hoạch cà chua ở vườn rau trên tầng 3 
	  Lớp
	 Lớp học 
	HĐG
	HĐG
	 
	HĐNT

	
	
	
	
	
	- HĐC:
+ Nhánh 1: Xem tranh ảnh về các loại thực phẩm tươi ngon. Đàm thoại về các loại thực phẩm tươi ngon (màu sắc, mùi vị)
	  Lớp
	 Lớp học 
	HĐC
	 
	 
	 

	9
	Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	TLHD
	Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	TLHD
	- HĐH: 
+ Nhánh 1: Phân biệt 1 số thực phẩm an toàn, không an toàn
	  Lớp
	 Lớp học 
	HĐH
	 
	 
	 


- HĐNT:


- VSAN:

	+ Nhánh 3: Trẻ đoán tên các loại thức ăn của bữa ăn ở lớp
	 Lớp
	 Sân trường
	HĐNT
	 
	VS-AN
	 

	10
	Làm quen một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	TLHD
	Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
	TLHD
	- HĐC:
+ Nhánh 1: Trẻ thực hành bảo quản thực phẩm bằng màng bọc thực phẩm
- VSAN:+ Nhánh 2: Trò chuyện với trẻ về 1 số loại thực phẩm và cách bảo quản: đóng hộp, cho vào túi cất vào tủ lạnh
	  Lớp
	 Lớp học 
	HĐC
	VS-AN
	 
	 

	
	
	
	
	
	- HĐG: Góc bán hàng
+ Nhánh 1: Trẻ thực hành cất thực phẩm vào túi zip, hộp đựng có nắp.
	
	
	HĐG
	 
	 
	 


+ Nhánh 1: Đàm thoại với trẻ về 1 số cảm giác khi bị đau, ốm: Khi mệt con cảm thấy thế nào? Khi bị đau thì sao?


- HĐC:


+ Nhánh 2:  Cho trẻ xem video những hành vi cần thiết khi bị đau, khi thấy mệt, sốt

	+ Nhánh 4: Cho trẻ xem phim hoạt hình "Khoảnh khắc kì diệu". Thảo luận cùng trẻ về nội dung của phim.
	 
	 
	ĐTT
	HĐC
	 
	HĐC


 - ĐTT:


- HĐNT:


+ Nhánh 3: Quan sát ổ điện ngoài sân trường và giáo dục trẻ khi chơi ngoài sân không được sờ vào.

	+ Nhánh 4: Hướng dẫn trẻ biết gọi người lớn hoặc phòng tránh những tình huống gặp nguy hiểm: khi thấy người khác hoặc bạn trong lớp muốn hành hung mình; người khác đòi hỏi sờ vào vùng an toàn của mình
	 Lớp
	Sân trường 
	 
	ĐTT
	HĐNT
	HĐNT



- HĐC:

+ Nhánh 4: Cô đưa ra các tình huống để trẻ giải quyết vấn đề: 

Không đi theo người lạ; 

Ai là người đón bé?

	 Vạch rõ giới hạn (Qui tắc 4 vòng tròn)
	 Lớp 
	Lớp học 
	 
	 
	HĐG
	HĐC

	
	
	 
	
	 
	 - HĐC:
+ Nhánh 2: Hướng dẫn trẻ chơi góc phân vai "Trạm y tế lưu động"
+ Nhánh 3: Cho trẻ xem video về kĩ năng sử dụng điện an toàn
	 Lớp
	Lớp học 
	 
	HĐC
	HĐC
	 

	13
	Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp (bị bạo hành, gặp nguy hiểm…)
	KQMĐ
	Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp (bị bạo hành, gặp nguy hiểm…)
	KQMĐ
	- HĐH:
+ Nhánh 4: Bé làm gì khi bị bạo hành?
	 Lớp

 
	Lớp học 

 
	 
	 
	 
	HĐH


- HĐNT:


+ Nhánh 2: Tạo hình số từ nhóm bạn theo yêu cầu: 111, 113, 115


- ĐTT:


- HĐG:


+ Góc sách truyện: nghe cô kể truyện về phòng tránh bạo hành, xâm hại cho trẻ; Trẻ đóng kịch, tình huống về bạo lực gia đình

	
	
	
	 
	HĐNT
	ĐTT
	HĐG

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	14
	Có một số hiểu biết về điện
	ĐP

 

 

 
	- Trẻ biết sử dụng 1 số thiết bị điện đơn giản 1 cách an toàn
	ĐP
	- HĐH:
+ Nhánh 3: Bé sử dụng 1 số thiết bị điện an toàn
	 Lớp

 
	Lớp học 

 
	 
	 
	HĐH
	 


- HĐNT:

	+ Nhánh 3: Quan sát  và đàm thoại về các thiết bị điện trên sân trường (quạt, bóng đèn)
	 Lớp
	Sân trường 
	 
	 
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	
	- HĐC:
+ Nhánh 3: Nói về tác dụng của điện. Dạy trẻ cách sử dụng điện tiết kiệm (tắt khi không sử dụng, trò chuyện về chương trình "Giờ trái đất"). 
	 Lớp

 

 
	Lớp học 

 

 
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	
	
	- VSAN:
+ Nhánh 3: Giáo dục trẻ không nghịch các thiết bị điện trong nhà vệ sinh (quạt, công tắc điện)
	
	
	 
	 
	VS-AN
	 

	15
	Thực hiện một số thao tác đơn giản với máy tính
	ĐP
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn, đôi)
	ĐP
	- HĐC:
+ Nhánh 1: Trẻ chơi trò chơi trên máy tính: Hái quả; Chém hoa quả
+ Nhánh 3: Trò chơi trên máy tính: Ô cửa bí mật; Ngôi nhà an toàn
	 Lớp

 

 
	Lớp học 

 

 
	HĐC
	 
	HĐC
	 

	16
	Đếm trên các đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng
	KQMĐ

 
	 Nhận biết chữ số 5,  đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 5 và đếm theo khả năng
	NDCT
	- HĐH: 
+ Nhánh 1: Đếm số lượng trong phạm vi 5
	 Lớp

 

 
	Lớp học 

 

 
	HĐH
	 
	 
	 


- HĐNT:


+ Nhánh 1: Nhận biết số 5 qua biển số xe máy và biển tên lớp

	+ Nhánh 3: Trò chơi kết bạn (số lượng 5)
	 Lớp
	Sân trường 
	HĐNT
	 
	HĐNT
	 

	
	
	 
	
	
	- HĐG: Góc học tập
+ Tìm số 5 
+ Xếp, dán, gắn cho đủ số lượng là 5
+ Kính lúp tìm số
+ Khoanh tròn nhóm số lượng 5
+ Tô màu, trang trí, xếp, tạo hình số 5 bằng các NVL
+ Nối số lượng 5
	 Lớp
	Lớp học 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	17
	Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn
	NDCT

 
	Tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn
	NDCT
	- HĐH:
+ Nhánh 4: Tách 1 nhóm đối tượng trọng phạm vi 5 thành 2 nhóm nhỏ hơn
	 Lớp
	Lớp học 
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	
	- HĐG: Góc học tập
+ Trò chơi: Tách theo yêu cầu
+ Trò chơi: Chiếc hộp kì diệu
+ Trò chơi: Bút chì thông minh
	
	
	 
	 
	 
	HĐG

	18
	Nhận biết 1 số dấu hiệu nguy hiển đối với bản thân: xâm hại, bạo lực
	KQMĐ

 

 
	Nhận biết 1 số dấu hiệu nguy hiểm đối với bản thân: xâm hại, bạo lực
	NDCT
	- HĐC: 
+ Nhánh 4: Dạy cho trẻ "Qui tắc 5 ngón tay"
	 Lớp
	Lớp học 
	 
	 
	 
	HĐC


- HĐNT:

	+ Nhánh 4: Trò chơi: Vòng tròn an toàn
	 Lớp
	Sân trường 
	 
	 
	 
	HĐNT

	
	
	
	
	
	- HĐG:
+ Nhánh 4: Trò chơi: Tìm những hành động nguy hiểm khi ở 1 mình: Đi 1 mình đến nơi vắng; đi theo người lạ…
	 Lớp
	Lớp học 
	 
	 
	 
	HĐG

	19

 
	Nhận biết 1 số dấu hiệu cơ bản của bệnh Covid và cách phòng tránh

 
	ĐP

 
	Nhận biết 1 số dấu hiệu cơ bản của bệnh Covid và cách phòng tránh

 
	ĐP

 
	- HĐH:
+ Nhánh 2: Một số dấu hiệu cơ bản của bệnh covid và cách phòng tránh
	 Lớp
	Lớp học 
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	
	- HĐNT:
+ Nhánh 2: Cho trẻ xem tranh ảnh, pano, áp phích phòng tránh covid và trò chuyện cùng trẻ.
	 Lớp
	Sân trường 
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	
	
	 - HĐG: Nhánh 2
Góc phân vai
+ Trạm y tế lưu động
Góc học tập
+ Bé làm gì khi bị mắc covid?
+ Bé chọn đúng qui tắc 5K
+ Bé làm gì để phòng tránh Covid? 
	 Lớp

 
	Lớp học 

 
	 
	HĐG
	 
	 


 - HĐC:

	+ Thực hành qui tắc 5K
	
	
	 
	HĐC
	 
	 

	20 
	Chắp ghép các hình học để tạo thành hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	NDCT
	Chắp ghép các hình học để tạo thành hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	NDCT
	 - HĐH:
+ Nhánh 3: Chắp ghép các hình học thành hình mới
- HĐG:
+ Nhánh 4: Trò chơi
Tạo ra 1 số hình mới bằng các cách khác nhau
Ghép các hình thành 1 hình mới theo yêu cầu và theo ý thích
	 Lớp

 
	Lớp học 

 
	 
	 
	HĐH
	HĐG

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	21
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi 
	NDCT

 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT

 
	- HĐH: Kể chuyện
+ Nhánh 2: Người hùng của tớ là cậu
+ Nhánh 3: Ổ điện tức giận
	 Lớp

 

 
	Lớp học 

 

 
	 
	HĐH
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	- HĐC:
+ Nhánh 2: Ôn lại câu chuyện "Người hùng của tớ là cậu"
+ Nhánh 3: Cho trẻ tập nói lại những câu đối thoại của nhân vật trong truyện "Ổ điện tức giận"
	
	
	 
	HĐC
	HĐC
	 


 - HĐC:


+ Định hướng cho trẻ tự trao đổi, phân công vệ sinh, sắp xếp góc chơi:


Nhánh 3: Vệ sinh góc nấu ăn, sách truyện, bán hàng


- HĐNT:


- ĐTT:

	+ Nhánh 4: Hỏi để trẻ trả lời về cách phòng tránh khi có người có ý muốn xâm hại hay bạo hành trẻ
	 Lớp

 

 
	Lớp học 

 

 
	HĐC
	HĐNT
	HĐC
	ĐTT

	
	
	
	
	
	- HĐG: Góc xây dựng

+ Nhánh 1: Xây trung tâm thương mại Aeon mall

+ Nhánh 2: Xây khu cách ly

+ Nhánh 3: Cửa hàng sửa chữa các thiết bị điện 


	
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	23
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao
	KQMĐ

 
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT

 
	 - HĐH: Dạy thơ
+ Nhánh 1: Thơ “Dinh dưỡng của bé”
+ Nhánh 4: Vè “Con muốn được yêu thương” 
- HĐG:
+ Nhánh 3:Trẻ đọc thơ chữ to, đọc thơ theo tranh:  

Cái ổ điện

Không chơi gần bếp
	 Lớp

 

 
	Lớp học 

 

 
	HĐH
	 
	HĐG
	HĐH

	
	
	
	
	
	- HĐC:
+ Nhánh 4: Cho trẻ làm quen với bài thơ “Bắt nạt”
	 Lớp

 

 
	Lớp học 

 

 
	 
	 
	 
	HĐC

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TCKNXH


- HĐH:

	+ Nhánh 4: Bé tự bảo vệ mình
	 Lớp

 

 

 

 
	Lớp học 

 

 

 

 
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	
	- HĐG: Góc học tập
+ Nhánh 4: Trò chơi
Bé thích gì?
Điều gì làm bé sợ?
Những việc bé có thể làm.
Những việc bé nên làm.
	
	
	 
	 
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	- HĐC:
+ Nhánh 4: Lựa chọn, sắp xếp và thuyết trình các hình ảnh về bạo hành
	
	
	 
	 
	 
	HĐC

	25
	Nhận biết được cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh
	NDCT
	Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người đối diện
	NDCT

 
	 - ĐTT:
+ Nhánh 1: Cho trẻ chạm vào bảng cảm xúc ở lớp. Trò chuyện với trẻ xem hnay con, các bạn ở lớp cảm thấy như thế nào
- HĐG:
+ Nhánh 4: Trẻ chơi trò chơi về cảm xúc: Tôi cảm thấy thế nào?
Tạo hình khuôn mặt cảm xúc bằng đĩa giấy, đĩa CD
	 Lớp

 

 

 

 

 
	Lớp học 

 

 

 

 

 
	ĐTT
	 
	 
	HĐG


	+ Nhánh 4: Xem video về những cảm xúc xấu, tiêu cực để trẻ biết và cần tránh tiếp xúc với những người đang có những cảm xúc xấu này
	
	
	 
	 
	 
	HĐC

	26
	Phân biệt hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	NDCT
	Phân biệt hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" 
	NDCT
	- VSAN:
+ Nhánh 1: Trò chuyện về hành vi đúng, văn minh trong ăn uống
- HĐG:
+ Nhánh 2: Chơi chọn hành vi đúng trong phòng chống Covid
+ Nhánh 3: Chơi khoanh tròn những hành vi không an toàn khi sử dụng 1 số thiết bị điện
+ Nhánh 4: Trò chơi “Qui tắc 5 ngón tay”
	 Lớp

 

 

 

 

 

 
	Lớp học 

 

 

 

 

 

 
	VS-AN
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	
	- HĐG:
+ Nhánh 1: Trò chơi nối, ghép các loại thực phẩm an toàn - không an toàn
	
	
	HĐG
	 
	 
	 

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ


- HĐG:


- ĐTT:

	+ Nhánh 3: Cô bật 1 số bài hát để trẻ nghe và hát theo: Bé khỏe bé ngoan; Ghencovy; 5 ngón tay xinh
	 Lớp

 

 

 

 

 

 

 
	Lớp học 

 

 

 

 

 

 

 
	HĐH
	HĐG
	 
	ĐTT

	
	
	
	
	
	 - HĐNT:
+ Nhánh 1: Ôn luyện các bài hát Bé ngoan ăn uống; Bé khỏe bé ngoan; Chiếc bụng đói…
	
	
	HĐNT
	 
	 
	 

	28
	Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	KQMĐ

 
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc 
	KQMĐ

 
	 - HĐH: Dạy vận động
+ Nhánh 2: Mùa Covid đừng qua quýt
- HĐG:
+ Nhánh 3 Trẻ vận độngtheo nhạc 1 số bài hát có trong chủ đề: Bé tiết kiệm điện nước
	 Lớp

 

 

 

 

 

 

 

 
	Lớp học 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 
	HĐH
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	- HĐNT:
+ Nhánh 2: Ôn vận động theo bài hát "Mùa covid đừng qua quýt". Khuyến khích trẻ sáng tạo các vận động khác nhau
	
	
	 
	HĐNT
	 
	 


- HĐH: 


+ Nhánh 2: Vẽ tranh phòng tránh covid

	+ Nhánh 4: Vẽ ước mơ của bé
	Lớp

 

 
	Lớp học

 

 
	 
	HĐH
	 
	HĐH

	
	
	
	
	
	 - HĐG: Góc nghệ thuật
+ Nhánh 1: Vẽ món ăm bé thích: bánh pizza, bánh vòng...
+ Nhánh 2: Vẽ trang trí khẩu trang; Vẽ dụng cụ phòng chống covid: kính chống giọt bắn, lọ sát khuẩn, nhiệt kế…
+ Nhánh 3: Trẻ vẽ các đồ dùng, thiết bị điện: ổ cắm điện, điều khiển từ xa, quạt, tivi, tủ lạnh
	
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	 - HĐC:
+ Triển lãm tranh phòng chống Covid
	
	
	 
	HĐC
	 
	 

	30
	Sử dụng các kĩ năng cắt, xé dán tạo thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	KQMĐ
	 Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	NDCT
	 - HĐG:
+ Nhánh 1: Xé, dán các loại quả: quả cam, quả dưa hấu, quả bưởi, quả táo
+ Nhánh 3: Cắt số dán lên điều khiển tivi
	Lớp 
	Lớp học
	HĐG
	 
	HĐG
	 

	31
	Sử dụng các kĩ năng nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	KQMĐ

 
	Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	NDCT

 
	 - HĐH:
+ Nhánh 1: Nặn bánh Hamboger
	Lớp 

 
	Lớp học

 
	HĐH
	 
	 
	 


- HĐNT:


+ Nhóm 1:  Nặn 1 số loại quả quả

	+ Nhóm 2: Nặn các loại bánh
	
	
	HĐNT
	 
	 
	 

	32
	Tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	KQMĐ
	Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	NDCT

 

 
	 - HĐH: 
+ Nhánh 3: Làm 1 số thiết bị điện: quạt điện, tivi, tủ lạnh bằng các nguyên vật liệu
	Lớp 

 

 
	Lớp học

 

 
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	 - HĐG:
+ Nhánh 2: Ứng dụng STEAM: Làm kính chắn giọt bắn
+ Nhánh 4: Làm tranh tuyên truyền, pano, áp phích về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em
	
	
	 
	HĐG
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	 - HĐC:
+ Nhánh 2: Thảo luận về dự án STEAM: "Làm kính chống giọt bắn"
+ Nhóm 1: Lên ý tưởng thiết kế mẫu
+ Nhóm 2: Chọn nguyên vật liệu
	
	
	 
	HĐC
	 
	 


	 
	 
	Chia theo lĩnh vực
	TỔNG SỐ 
	 
	32
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	
	Lĩnh vực thể chất
	 
	13
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	
	Lĩnh vực nhận thức
	 
	6
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	4
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	 
	3
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	6
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	 
	28
	31
	27
	29

	 
	 
	 
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón trả trẻ
	 
	 
	2
	2
	1
	2

	 
	 
	 
	
	Thể dục sáng
	 
	 
	1
	1
	1
	1

	 
	 
	 
	
	Hoạt động góc
	 
	 
	9
	11
	9
	9

	 
	 
	 
	
	Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	5
	5
	5
	5

	 
	 
	 
	
	Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	2
	1
	2
	1

	 
	 
	 
	
	Hoạt động chiều
	 
	 
	5
	7
	5
	6

	 
	 
	 
	
	Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	
	Lễ hội
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	
	Hoạt động học
	 
	 
	5
	5
	5
	5

	 
	 
	 
	
	Chia cụ thể hoạt động học
	Giờ thể chất
	 
	 
	1
	1
	1
	1

	 
	 
	 
	
	
	Giờ nhận thức
	 
	 
	1
	1
	1
	1

	 
	 
	 
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	1
	1
	2
	1

	 
	 
	 
	
	
	Giờ TC-KNXH
	 
	 
	0
	0
	0
	1

	 
	 
	 
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	2
	2
	1
	1


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Bé lựa chọn thực phẩm an toàn 
	1
	4/4/2021 - 8/4/2021
	
	

	Bé phòng tránh Covid
	1
	11/4/2021 - 15/4/2021
	
	

	Sử dụng điện an toàn
	1
	18/4/2021 - 22/4/2021
	
	

	Bé tự bảo vệ mình
	1
	25/4/2021 - 29/4/2021
	
	


III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh 

“Bé lựa chọn thực phẩm an toàn”
	Nhánh 

“Bé không sợ Covid”
	Nhánh 

“Sử dụng điện an toàn”
	Nhánh 

“Bé tự bảo vệ mình”

	Giáo viên
	- Trang trí tạo môi trường  phù hợp với chủ đề nhánh “Bé lựa chọn thực phẩm an toàn”.

- Lập kế hoạch CSGD trẻ,  sưu tầm các trò chơi theo nhóm, ứng dụng Steam trong góc phân vai “Làm nước giải khát” .

- Sưu tầm tranh ảnh về thực phẩm quen thuộc với trẻ, tranh ảnh  bé lựa chọn thực phẩm an toàn, không an toàn.....câu chuyện, bài thơ, bài hát:  Bé ngoan ăn uống, Dinh dưỡng của bé...

- Chuẩn bị nguyên vật liệu ở các góc cho trẻ khám phá trải nghiệm:  Các loại quả..

- Tuyên truyền với phụ huynh về thực đơn trong tuần

- Tiếp tục duy trì đo thân nhiệt cho trẻ 2 lần/ ngày., thường xuyên quan sát theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ.

- Thông báo tới PH về ứng dụng Steam trẻ được trải nghiệm trong chủ đề
- Thư ngỏ với PH để mượn máy vắt cam, máy ép quả để hỗ trợ cho hoạt động STEAM
	- Bám sát mục tiêu để đưa ra các nội dung, hoạt động giúp trẻ khám phá chủ đề.

- Sưu tầm các bài thơ câu truyện, bài hát, vi deo về phòng tránh covid:  Mùa Covid đừng qua quýt, Người hùng của tớ là cậu, Encovy..

- Tuyên truyền trên bảng tin của lớp các nội dung: 4 bước xử trí Fo tại trường,  Giúp trẻ chuẩn bị tâm thế để trở lại trường học sau đại dịch, Những lưu ý đối với cha mẹ khi trẻ mầm non trở lại trường học.

- Tiếp tục tuyên truyền với phụ huynh thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K

- Tuyên truyền với PH thời gian và kết quả cân đo lần 3 cho trẻ (Tư vấn PH chế độ ăn cho trẻ SDD, thừa cân)

- Tuyên truyền những hoạt động của trẻ: Giờ vệ sinh, ăn, hoạt động học…

- Thư ngỏ với PH về chủ đề mới, xin ủng hộ phế liệu như: Giấy 1 mặt, vỏ chai dung dịch sát khuẩn, tranh ảnh về phòng chống dịch....
	- Lập kế hoạch và tạo môi trường hoạt động cho trẻ.

- Sưu tầm một số bảng chơi mới: 

- Bổ sung thêm một số nguyên vật liệu thiên nhiên: Lá cây khô, rơm, len....

 - Sưu tầm tranh, ảnh, video kĩ năng sử dụng 1 số thiết bị điện an toàn.

- Lập kế hoạch, tuyên truyền với phụ huynh đi thăm quan dã ngoại: Dự kiến thăm trường Đại học y

- Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung, bài học của chủ đề mới. 

-Tuyên truyền với phụ huynh về các hình ảnh của trẻ tham gia buổi dã ngoại ở zalo nhóm lớp, bảng tuyên truyền của lớp.
	- Các loại sách, tranh tuyên truyền về phòng tránh bạo hành, xâm hại cho trẻ.

- Nội dung các góc có liên quan đến chủ đề. Môi trường giáo dục phù hợp với chủ đề.
- Sưu tầm các video về 1 số tình huống có thể dẫn đến bị bạo hành, xâm hại và cách giải quyết.

- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề học; Kĩ năng tự bảo vệ; Gửi các bài tuyên truyền, thông điệp về bảo vệ trẻ em, chống bạo hành, xâm hại trẻ em.



	
	* Chuẩn bị cho trẻ khuyết tật: Bé Bảo An bị chậm về ngôn ngữ

- Chủ động làm quen lại với trẻ sau khi trẻ nghỉ chống dịch. 

- Gần gũi, tương tác cùng trẻ, khảo sát đánh giá trẻ sau thời gian nghỉ dịch để điều chỉnh xây dựng KH sao cho phù hợp để can thiệp, hỗ trợ trẻ.

	Nhà trường
	- Duyệt nội dung, mục tiêu thực hiện của các lớp.

- Tuyên truyền phòng chống Covid khi trẻ ở lớp, trường. Duy trì bàn sát khuẩn và đo thân nhiệt


	- Bổ sung đồ dùng, nguyên vật liệu cho các lớp

- Sửa chữa các thiết bị đồ dùng hỏng của lớp

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19. 

- Yêu cầu phụ huynh thực hiện nghiêm túc 5K khi cho trẻ đến trường
	- Chuẩn CSVC tốt cho các lớp.

- Sửa chữa các thiết bị điện ngoài sân trường.

- Phối hợp cùng giáo viên khối 4T lên kế hoạch cho trẻ đi dã ngoại
	- Tuyên truyền pano, áp phích về phòng chống bạo lực, xâm hại cho trẻ .

- Tuyên truyền các hoạt động của trẻ trong buổi đi dã ngoại trên bảng thông tin và trang web của nhà trường

	Phụ huynh
	-  Động viên các cháu đi học đầy đủ nhằm tạo thói quen tốt đến trường sau khi nghỉ dịch.

- Mang đồ dùng, máy ép, các nguyên vật liệu cho hoạt động STEAM “Làm nước giải khát trái cây”

	- Ủng hộ 1 số nguyên vật liệu để cùng giáo viên trang trí tạo môi trường lớp học theo chủ đề.

- Phối kết hợp với giáo viên thực hiện tốt các nội quy của trường, lớp đề ra.


	- Giúp trẻ sưu tầm tranh ảnh, các học liệu để khám phá chủ đề.

- Giáo dục trẻ không nghịch ổ điện, hướng dẫn trẻ sử dụng 1 số thiết bị điện đơn giản khi ở nhà: quạt điện, phích điện...
	- Cùng cô giáo hướng dẫn trẻ nhận ra những dấu hiệu, cảm xúc của người đối diện có khả năng dẫn đến nguy hiểm: bạo hành, xâm hại.

- Ủng hộ các tranh, ảnh tuyên truyền về phòng tránh bạo hành cho trẻ.

	
	* Chuẩn bị cho trẻ khuyết tật:

- Bố mẹ chuẩn bị tâm lý cho trẻ từ những ngày trước khi đi học.

- Trao đổi với giáo viên về những thay đổi, thói quen khi trẻ nghỉ ở nhà.

	Trẻ
	- Mặc quần áo phù hợp với thời tiết.

- Tâm thế vui vẻ khi đến trường.

 - Trẻ hứng thú và tích cực tham gia vào các hoạt động trong dự án STEAM “Làm nước giải khát trái cây”
	- Chấp nhận các qui định phòng chống dịch khi ở lớp: đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên...

- Trẻ có ý tưởng và háo hức về dự án STEAM “Làm kính chống giọt bắn”
	- Trẻ háo hức tham gia hoạt động dã ngoại. Biết đi theo hàng, không chạy ra khỏi hàng, chơi an toàn


	- Trẻ ngoan, thích đi học, tích cực tham gia các hoạt động.

	
	* Chuẩn bị cho trẻ khuyết tật:

- Trẻ vào lớp, chấp nhận giao tiếp với cô.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON 

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Cho trẻ chạm vào bảng cảm xúc ở lớp. Trò chuyện với trẻ xem hôm nay con, các bạn ở lớp cảm thấy như thế nào?
- Đàm thoại với trẻ về 1 số cảm giác khi bị đau, ốm: Khi mệt con cảm thấy thế nào? Khi bị đau thì sao?

- Đàm thoại về 1 số món ăn tốt cho sức khỏe của trẻ
- Trò chuyện về những hành động không an toàn trong mùa covid:
+ Không đeo khẩu trang
+ Thường xuyên đưa tay lên mắt-mũi-miệng
+ Không rửa tay

- Trò chuyện về việc nên có người lớn bên cạnh khi sử dụng các thiết bị điện: cắm ổ cắm điện, bật các thiết bị điện...

- Hỏi để trẻ trả lời về cách phòng tránh khi có người có ý muốn xâm hại hay bạo hành trẻ

- Cô bật 1 số bài hát để trẻ nghe và hát theo: Bé khỏe bé ngoan, Ghencovy, 5 ngón tay xinh...
	

	2
	Thể dục sáng
	*/ Nhánh 1 + 3:

- TDS: Tập với bài “Quả gì?”

+ Hô hấp: Vươn  thở

+ Tay: Đưa tay lên cao, ra trước kết hợp vẩy nắm mở bàn tay

+ Chân: Đứng nhún chân 

+ Bụng: Đứng cúi người về phía trước
- TCVĐ: Bò nhúng dấm
*/ Nhánh 2 + 4:

- Tập bài dân vũ rửa tay

- Vận động với nhạc bài “Ghencovy”
	

	3
	Hoạt động học
	Bé lựa chọn thực phẩm an toàn
	Ngày 4/4/2022
PTTM

Dạy hát: 
Bé ngoan ăn uống
	Ngày 5/4/2022
PTTC
Bé phân loại thực phấm/ món ăn sạch, an toàn
	Ngày 6/4/2022
PTNT
Đếm trong phạm vi 5
	Ngày 7/4/2022
PTTM
Nặn bánh Hamboger
	Ngày 8/4/2022
PTNN
Dạy thơ:
Dinh dưỡng của bé
	

	
	
	Bé phòng tránh Covid
	Ngày 11/4/2022
PTTM

Dạy vận động:

Mùa covid đừng qua quýt
	Ngày 12/4/2022
PTNT

Nhận biết 1 số dấu hiệu cơ bản của bệnh Covid
	Ngày 13/4/2022
PTTC

Bật chụm tách chân qua 5 vòng
	Ngày 14/4/2022
PTNN

Kể chuyện: 

Người hùng của tớ là cậu
	Ngày 15/4/2022
PTTM

Vẽ tranh phòng chống Covid

 
	

	
	
	Sử dụng điện an toàn
	Ngày 18/4/2022
PTTC
Chuyền, bắt bóng qua chân

	Ngày 19/4/2022
PTNT
Dạy trẻ sử dụng 1 số thiết bị điện an toàn
	Ngày 20/4/2022
PTNN

Kể chuyện:

Ổ điện tức giận
	Ngày 21/4/2022
PTNT

Chắp ghép các hình đã học thành hình mới 
	Ngày 22/4/2022
PTTM
Làm 1 số thiết bị điện: quạt điện, tivi, tủ lạnh bằng các nguyên vật liệu
	


	
	
	Bé tự bảo vệ mình
	Ngày 25/4/2022
PTTC
Bé làm gì khi bị bạo hành?
	Ngày 26/4/2022
PTNT

Tách 1 nhóm đối tượng thánh 2 nhóm
	Ngày 27/4/2022
PTTCKNXH
Bé tự bảo vệ mình
	Ngày 28/4/2022
PTTM

Vẽ ước mơ của bé
	Ngày 29/4/2022
PTNN

Dạy vè: 
Con muốn yêu thương
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Bé lựa chọn thực phẩm an toàn
	Ngày 4/4/2022
- Thăm quan bếp ăn và trò chuyện các cô nuôi về thực phẩm, cách chế biến món ăn của thực đơn ở lớp

- Chơi với đồ chơi ở sân trường
	Ngày 5/4/2022
- Trò chơi: Bé giúp cô cấp dưỡng phân loại thực phẩm

- Chơi trên phòng thể chất 
	Ngày 6/4/2022
- Nhận biết số 5 qua biển số xe máy và biển tên lớp

- Chơi: Cắp cua bỏ giỏ

- Chơi tự do trên sân trường
	Ngày 7/4/2022
- Ôn luyện các bài hát "Bé ngoan ăn uống"

- Chơi: Dung dăng dung dẻ
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	Ngày 8/4/2022
- Cho trẻ nặn trên sân trường:
+ Nhóm 1:  Nặn 1 số loại quả quả

+ Nhóm 2: Nặn các loại bánh

- Chơi tự do với đồ chơi trên sân
	

	
	
	Bé phòng tránh Covid

	Ngày 11/4/2022
- Thăm quan vườn rau trên tầng 3

- Trò chơi: 
+ Truyền tin

- Chơi trên phòng thể chất trên tầng 3
	Ngày 12/4/2022
- Quan sát thời tiết và đàm thoại về thời tiết 
- Trò chơi: Đập, bắt bóng 3 lần liên tiếp
	Ngày 13/4/2022
- Tạo hình số từ nhóm bạn theo yêu cầu: 111, 113, 115
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	Ngày 14/4/2022
-  Cho trẻ xem tranh ảnh, pano, áp phích phòng tránh covid và trò chuyện
- Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh

- Chơi tự do trên sân trường
	Ngày 15/4/2022
- Ôn vận động theo bài hát "Mùa covid đừng qua quýt". Khuyến khích trẻ sáng tạo các vận động khác nhau
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	

	
	
	Sử dụng điện an toàn
	Ngày 18/4/2022
- Quan sát  và đàm thoại về các thiết bị điện trên sân trường: quạt, bóng đèn
- Trò chơi: Ai nhanh hơn

	Ngày 19/4/2022
- Trò chơi Sasukê: Bật chụm tách chân qua 5 chướng ngại vật

- Chơi tự do trên sân trường
	Ngày 20/4/2022
-  Hướng dẫn trẻ cách sơ cứu khi bị ngã trầy xước: rửa vết thương bằng nước sạch, sát trùng bằng cồn và băng vết thương bằng gạc y tế
	Ngày 21/4/2022
+ Quan sát ổ điện ngoài sân trường và giáo dục trẻ khi chơi ngoài sân không được sờ vào.
- TCGD: mèo đuổi chuột

- Chơi với đồ chơi trên sân trường
	Ngày 22/4/2022
-  Trò chơi kết bạn (số lượng 5) 

- Chơi tự do với đồ chơi
	

	
	
	Bé tự bảo vệ mình
	Ngày 25/4/2022
- Trò chuyện về qui tắc 5 ngón tay

- Trò chơi: Vòng tròn an toàn
- Chơi tự do với đồ chơi
	Ngày 26/4/2022
- Quan sát góc thiên nhiên lớp 3TA
- Trò chơi: Đập, bắt bóng 4-5 lần liên tiếp

- Chơi với bóng
	Ngày 27/4/2022
- Hướng dẫn trẻ biết gọi người lớn hoặc phòng tránh những tình huống gặp nguy hiểm: khi thấy người khác hoặc bạn trong lớp muốn hành hung mình; người khác đòi hỏi sờ vào vùng an toàn của mình

- Chơi tự do trên sân trường
	Ngày 28/4/2022
- Trẻ lên thu hoạch cà chua ở vườn rau trên tầng 3
- Chơi trong phòng thể chất
	Ngày 29/4/2022
- Quan sát thời tiết

- Trò chơi: Đập, bắt bóng 4-5 lần liên tiếp

- Chơi tự do 
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện với trẻ về 1 số loại thực phẩm và cách bảo quản: đóng hộp, cho vào túi cất vào tủ lạnh

- Trò chuyện về các món ăn mà trẻ thích

- Trò chuyện về hành vi đúng, văn minh trong ăn uống

- Trẻ đoán tên các loại thức ăn của bữa ăn hôm nay

- Trò chuyện về thực đơn, các món ăn cho những bạn bị béo phì

- Giáo dục trẻ không nghịch các thiết bị điện trong nhà vệ sinh (quạt, công tắc điện)

- Cho trẻ nghe nhạc không lời, nhẹ nhàng trước khi ngủ để giấc ngủ được sâu hơn

- Phút thể dục: Vận động nhẹ nhàng bài “Bé ngoan ăn uống”; Trò chơi “Bóp vai” 
	

	6
	Hoạt động chiều
	Bé lựa chọn thực phẩm an toàn
	Ngày 4/4/2022
- Thảo luận về dự án STEAM làm “Nước giải khát trái cây”
	Ngày 5/4/2022
- Xem tranh ảnh về các loại thực phẩm tươi ngon. Đàm thoại về các loại thực phẩm tươi ngon (màu sắc, mùi vị)
	Ngày 6/4/2022
- Trẻ  thực hành bảo quản thực phẩm bằng màng bọc thực phẩm
	Ngày 7/4/2022
- Trẻ chơi trò chơi trên máy tính: 
+ Nhóm 1: Hái quả
+ Nhóm 2: Chém hoa quả

	Ngày 8/4/2022
- Định hướng cho trẻ tự trao đổi, phân công vệ sinh, sắp xếp góc chơi:

+ Nhóm 1: vệ sinh góc xây dựng

+ Nhóm 2: vệ sinh góc học tập

+ Nhóm 3: vệ sinh góc thẩm mĩ
- Nêu gương cuối tuần
	


(Nội dung thay thế “Cho trẻ xem video những hành vi cần thiết khi bị đau, khi thấy mệt, sốt

	”) 

- Chơi tự do
	Ngày 14/4/2022
- Thực hành qui tắc 5K
- Chơi tự do
	Ngày 15/4/2022
- Triển lãm tranh phòng chống Covid
+ Quan sát, trò chuyện về nội dung tranh của trẻ

+ Văn nghệ

+ Chụp ảnh lưu niệm
	

	
	
	Sử dụng điện an toàn
	Ngày 18/4/2022
- Cho trẻ xem video về kĩ năng sử dụng điện an toàn
	Ngày 19/4/2022
- Nói về tác dụng của điện. Dạy trẻ cách sử dụng điện tiết kiệm (tắt khi không sử dụng, trò chuyện về chương trình "Giờ trái đất").
	Ngày 20/4/2022
- Trẻ chơi trên máy tính: 

+ Nhóm 1: Ô cửa bí mật

+ Nhóm 2: Ngôi nhà an toàn 
	Ngày 21/4/2022
-  Cho trẻ tập nói lại những câu đối thoại của nhân vật trong truyện "Ổ điện tức giận"
- Chơi tự do
	Ngày 22/4/2022
- Liên hoan văn nghệ cuối tuần: Bé tiết kiệm điện nước; Đồ dùng bé yêu
	

	
	
	Bé tự bảo vệ mình
	Ngày 25/4/2022
- Cho trẻ xem phim hoạt hình “Khoảnh  khắc kì diệu”. Thảo luận cùng trẻ về nội dung của phim.
	Ngày 26/4/2022
- Dạy cho trẻ “Qui tắc 5 ngón tay”
	Ngày 27/4/2022
- Xem video về những cảm xúc xấu, tiêu cực để trẻ biết và cần tránh tiếp xúc với những người đang có những cảm xúc xấu này
	Ngày 28/4/2022
-  Cô đưa ra các tình huống để trẻ giải quyết vấn đề: 

1. Không đi theo người lạ

2. Ai là người đón bé?

3. Vạch rõ giới hạn (Qui tắc 4 vòng tròn)
	Ngày 29/4/2022
- Lựa chọn, sắp xếp và thuyết trình các hình ảnh về bạo hành
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Trẻ nhận biết và kể được tên, cách chế biến món ăn đơn giản.

- Biết sử dụng dao nhựa

- Biết 1 số cách bảo quản thực phẩm: dùng màng bọc thức ăn, cho thực phẩm vào túi zip để cất vào tủ lạnh.

- Biết phối hợp cùng bạn khi chơi.
	- Trẻ làm món trái cây dầm sữa chua
- Trò chơi:

+ Thực đơn của bé.


	- Quy trình làm món trái cây dầm sữa chua.

- Một số loại quả: táo, dứa, dưa hấu...

- Sữa chua

- Bộ đồ dùng đồ chơi nấu  ăn; Tạp dề; Dao nhựa.

- Bảng chơi “Thực đơn của bé”.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Trẻ làm bánh mì phết bơ. 

- Trò chơi:

+ Cẩm nang đầu bếp.


	- Bánh mì lát, bơ.

- Bộ đồ chơi nhà bếp, dao nhựa.

- Lô tô 1 số món ăn, bảng chơi “Món ăn bé thích”.

- Tranh thao tác, qui trình làm bánh mì phết bơ.
	
	x
	
	

	
	
	Ứng dụng STEAM  Làm nước giải khát trái cây

	- Khám phá: Tìm hiểu về cấu tạo, tác dụng của một số loại quả.
- Kĩ thuật (Engineer)

+ Trẻ sử dụng các kĩ năng vắt, ép quả, ngoáy, rót để pha nước trái cây.
- Toán (Mathematics)

+ Trẻ dùng cốc chia vạch để đong nước.

- Công nghệ (Technology)

+ Máy vắt cam, máy ép nước quả.

	- Làm nước trái cây:
+ Vắt nước quả cam (hoặc ép nước quả dứa, quả dưa)

+ Lọc hạt

+ Cho đường vào cốc

+ Ngoáy cho tan đường

+ Rót ra cốc
	 - Các loại quả thật: quả dưa, quả dứa, quả cam

- Đường

- Cốc, thìa

- Máy vắt cam, máy ép nước quả


	x
	
	
	

	
	
	Bác sĩ
	- Biết 1 số dấu hiệu của bện Covid và cách phòng tránh

- Trẻ biết trạm y tế lưu động là nơi để khám và xét nghiệm cho bệnh nhân covid

- Trẻ biết các thao tác, công việc của bác sĩ, y tá
	- Trạm y tế lưu động
	- Đồ dùng đồ chơi bác sĩ
- Trang phục bảo hộ

- Kính chống giọt bắn, nhiệt kế, thuốc, sát khuẩn

- Biển tên “Trạm y tế lưu động”
	
	x
	
	

	
	
	Bán hàng
	- Biết 1 số cách bảo quản thực phẩm, thức ăn.

- Biết sắp xếp, phân loại các mặt hàng theo từng quầy bán:

+ Thực phẩm.

+ Quầy thuốc và dụng cụ y tế.

+ Các thiết bị điện.

+ Tranh ảnh, thông điệp. về phòng chống bạo hành.

- Trẻ có kĩ năng:

+ Đóng gói thực phẩm vào túi

+ Dán kính chống giọt bắn

- Trẻ biết chào mời khách mua hàng, tính tiền cho khách, đưa hàng...


	- Siêu thị Vinmart :

+ Quầy bán rau sạch

+ Quầy bán thịt

+ Quầy bán trứng

+ Quầy bánh kẹo, sữa
- Trẻ đóng gói thực phẩm vào túi zip, hộp đựng có nắp
	- Tranh hướng dẫn KN bán hàng, bày hàng

- Các mặt hàng thực phẩm: rau, thịt, trứng, bánh kẹo, sữa...
- Túi zip, hộp nhựa cho trẻ đóng gói thực phẩm
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Cửa hàng bán dụng cụ y tế :

+ Quầy bán khẩu trang

+ Quầy bán kính chống giọt bắn

+ Quầy bán nhiệt kế, dung dịch sát khuẩn

+ Que test nhanh

- Quầy thuốc tiện ích :

+ Bán 1 số loại thuốc : Thuốc hạ sốt, Nước oserol, Siro ho, Nước muối sinh lý…
	- Bổ sung các loại đồ dùng, dụng cụ y tế: khẩu trang, kính chống giọt bắn, nhiệt kế...

- Một số vỏ hộp thuốc

	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Cửa hàng bán thiết bị điện: quạt, tivi, tủ lạnh…
	- Mô hình 1 số thiệt bị điện: quạt, phích nước điện, các ổ điện....
	
	
	x
	

	2
	Góc xây dựng
	- Trẻ nhớ tên công trình xây dựng

- Biết phân chia các khu vực, quầy bán hàng hợp lý

- Lựa chọn các đồ dùng đồ chơi phù hợp xây dựng

- Sắp xếp, “xây” công trình theo mẫu gợi ý, theo qui tắc sắp xếp.

- Có kỹ năng chơi (xây, chuyển gạch, trồng cây, phân bổ các khu vực hợp lý...)

- Trẻ lắng nghe và thảo luận, trao đổi với các bạn trong nhóm

- Cố gắng hoàn thành công việc của mình
	- Xây trung tâm thương mại Aeon mall

+ Lấy ảnh vào góc chơi

+ Trẻ thảo luận

+ Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm chơi: chuyển gạch, nháo vữa, trồng cây, thợ xây, lắp ghép…

+ Trẻ tự chơi phối hợp nhau để hoàn thành công trình.
	- Mẫu gợi ý tổng thể (Phân chia các khu vực) 

- Tranh mẫu xây đơn lẻ: Các bước ghép cổng, mẫu tường bao..

- Các đồ phụ trợ ở góc xây dựng cho trẻ HĐ: Cột trụ, khối hôp, hoa, đồ chơi lắp ghép, dây xúc xích, xe đẩy…

- Bảng gắn ảnh chơi góc của trẻ


	x
	
	
	

	
	
	
	- Xây khu cách ly cho bênh nhân Covid

+ Trẻ lên ý tưởng để xây dựng và phân chia các khu vực

+ Trẻ tự thảo luận và phân công nhiện vụ

+ Trẻ thực hiện nhiệm vụ của mình
	- Bổ sung:

+ Mẫu tổng thể, đơn lẻ về khu cách ly

+ Giường

+ Các đồ dùng y tế
	
	x
	
	

	
	
	- Có kỹ năng chơi trong góc.

- Biết các thao tác sửa chữa điện cơ bản:  Xoắn, nối dây điện, quấn băng dính, sơn tủ lạnh bị bong sơn, gắn lại cánh quạt….

- Biết trao đổi thảo luận, bàn bạc về công việc của mình.
	- Cửa hàng sửa chữa điện dân dụng:


	- Tranh quy trình các bước sửa dây điện bị đứt

- Bổ sung đồ dùng trong góc: Dây điện, băng dính, kéo.

- Các thiết bị điện bằng đồ chơi do cô và trẻ tự tạo: Tủ lạnh, quạt,
	
	
	x
	

	
	
	- Trẻ biết phối hợp với góc thẩm mĩ để làm pano, áp phích, tranh truyền thông.

- Liên kết với góc văn học để tập “thuyết trình” theo tranh

- Liên kết với góc âm nhạc để tập và biểu diễn văn nghệ
	- Ngày hội truyền thông về phòng chống bạo lực, xâm hại cho trẻ 

+ Biểu diễn văn nghệ

+ Thuyết trình

+ Diễu hành, đạp xe giơ khẩu hiệu, pano, áp phích để tuyên truyền 
	- Bổ sung các băng giôn khẩu hiệu

- Phông sân khấu cho trẻ trang trí khánh tiết

- Ghế ngồi
	
	
	
	

	
	
	Ghi chú: Mục đích yêu cầu cho cháu An:

* Trẻ chấp nhận chơi cùng bạn trong nhóm chơi
	* Trẻ cố gắng hoàn thành công việc của mình: lắp ghép, xếp tường bao... để cùng bạn hoàn thành công trình
	
	x
	
	
	

	3
	Góc

nghệ thuật
	Tạo hình
	- Trẻ có kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc bố cục

- Trẻ sử dụng các kĩ năng cắt, xé dán tạo thành sản phẩm có màu sắc, bố cục

- Trẻ có các kĩ năng nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết

- Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	- Vẽ món ăn bé thích: bánh pizza, bánh vòng

- Gập giấy làm hộp đựng thực phẩm

-  Xé, dán các loại quả (quả cam, quả dưa hấu, quả dứa); xé dải tạo thành các món ăn (bánh tráng trộn, bún, bánh đa)
	- Tranh thao tác làm khẩu trang, làm thiết bị điện.

- Một số mẫu gợi ý của cô 

- Giấy màu, hồ dán, các NVL,  khăn lau tay. 

- Nguyên vật liệu giúp trẻ thực hiện: Giấy màu, vải, 
xốp, hồ dán, kéo, đất nặn, vỏ hộp sữa

- Các hình ảnh về phòng chống bạo lực, xâm hại để trẻ cắt dán làm pano, áp phích tuyên truyền
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Vẽ trang trí khẩu trang

- Vẽ dụng cụ phòng chống covid: kính chống giọt bắn, lọ sát khuẩn, nhiệt kế...

- Gập giấy làm khẩu trang
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Vẽ các đồ dùng, thiết bị điện: ổ cắm điện, điều khiển từ xa, quạt, tivi, tủ lạnh

-  Làm đồ dùng, thiết bị điện: tivi, tủ lạnh, máy giặt...
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	-  Làm pano, áp phích tuyên truyền về phòng chống bạo lực
	
	
	
	
	x

	
	
	Ứng dụng STEAM Làm kính chống giọt bắn
	- Nghệ thuật (Art)

+ Thiết kế các mẫu kính

- Khoa học (Science)

+ Tìm hiểu các chất liệu để lựa chọn làm kính: Phần kính: Phải trong suốt, có độ cứng phù hợp

Phần đai: Dây phải có độ co giãn nhất định

- Kĩ thuật (Enginner)

+ Sử dụng các kĩ năng vẽ, cắt, dán, dập lỗ, buộc dây để hoàn thành sản phẩm

- Toán học (Mathematics)

+ Đo kích thước, chiều dài của kính; Đo vòng đầu trẻ.

- Công nghệ (Technology)

+ Sử dụng điện thoại để chụp, ghi lại các bước trẻ làm
	- Làm kính chống giọt bắn:

+ Vẽ mẫu thiết kế kính

+ Lựa chọn nguyên vật liệu

+ Cắt phần kính, đo phần đai và dây

+ Lắp ráp các bộ phận

+ Trang trí


	- Các nguyên vật liệu: vải, bóng kính, nhựa meca, túi nilon, dây chun, dây dù, xốp màu....
- Kéo, keo, dập lỗ, ghim

- Điện thoại của cô
	
	x
	
	

	
	
	Âm nhạc
	- Trẻ có kĩ năng hát đúng lời, giai điệu cảu bài hát.
- Vận động nhịp nhàng 1 số bài hát về chủ đề:  Bé ngoan ăn uống, Bé khỏe bé ngoan, Việt Nam đánh bay covid; Ghencovy; Vũ điệu rửa tay 

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động
	- Trẻ hát, vận động các bài hát về chủ đề: Bé ngoan ăn uống, Bé khỏe bé ngoan, Việt Nam đánh bay covid; Ghencovy; Vũ điệu rửa tay, Bé tiết kiệm điện nước
- Trẻ tập văn nghệ cho ngày hội truyền thông: Những ước mơ, Nhà mình rất vui, Một gia đình nhỏ một hạnh phúc to...
	- Nhạc của các bài hát có trong chủ đề
- Các dụng cụ âm nhạc

- Trang phục ca sĩ, mic
	
	x
	x
	x

	4
	Góc

sách truyện
	- Biết sử dụng rối dẹt để kể chuyện: Ổ điện tức giận, Người hùng của tớ là cậu

- Có khả năng đóng tiểu phẩm về bạo lực gia đình theo các tranh gợi ý

- Trẻ “thuyết trình” được theo tranh
	- Trẻ lựa chọn hoạt động chơi mà trẻ thích

- Trẻ cùng nhau đọc sách, kể chuyện.

- Đọc thơ theo tranh chữ to, đọc thơ theo tranh:  Cái ổ điện, Không chơi gần bếp

- Nghe cô kể truyện về phòng tránh bạo hành, xâm hại cho trẻ

- Đóng tiểu phẩm về phòng chống bạo lực gia đình


	+ Sách, truyện về chủ đề
+ Rối dẹt truyện: Ổ điện tức giận, Người hùng của tớ là cậu

- Thơ chữ to: Cái ổ điện, Không chơi gần bếp…

+ Các loại rối, xước nhân vật để trẻ kể chuyện sáng tạo

- Pano, áp phích về phòng chống bạo lực

- Tranh nội dung tiểu phẩm cho trẻ đóng

- Trang phục
	x
	x
	x
	x

	
	
	 Ghi chú; Mục đích yêu cầu cho cháu an:

* Trẻ chỉ vào và nói được tên câu chuyện, nhân vật trong truyện mà trẻ nghe cô (bạn) kể
	* Trẻ chỉ và nói được tên truyện, nhân vật trong truyện 

* Trả lời được 1 số câu hỏi đơn giản theo gợi ý của cô
	
	
	x
	
	

	5
	Góc

học tập
	Khám phá chủ đề
	- Trẻ nhận biết được tên một số loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe, một số loại thực phẩm  an toàn – không an toàn; ăn tươi- ăn cần nấu chín.
- Trẻ hiểu nội dung các bảng chơi, biết cách chơi  theo đúng hướng dẫn.
	- Trò chơi: Trẻ tìm những thực phẩm có lợi cho sức khỏe.

- Phân loại thực phẩm cần nấu chín và thực phẩm không nấu chín.

- Phân loại thực phẩm an toàn - không an toàn
	- Các bảng biểu chơi có mẫu gợi ý của cô

- Lô tô, tranh ảnh về các loại thực phẩm.

	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ nhận biết được một số dấu hiệu khi mắc Covid, cách đề phòng.

- Trẻ phân biệt được hành vi đúng - sai trong phòng chống Covid.


	- Trò chơi: Bé làm gì để khỏe mạnh?

- Khoanh tròn các biểu hiện của bệnh Covid?

- Bé chọn đúng qui tắc 5K

- Bé làm gì để phòng tránh Covid?

- Chọn hành vi đúng trong phòng chống Covid
	- Lô tô, tranh ảnh về các hành vi phòng chống covid, dấu hiệu của bệnh Covid.

- Các bảng biểu chơi

	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ phân biệt được hành vi đúng - sai trong việc sử dụng các thiết bị điện.

- Biết 1 số hành động nguy hiểm trong việc sử dụng các thiết bị điện 


	- Khoanh tròn những hành vi an toàn khi sử dụng 1 số thiết bị điện

- Gắn mặt mếu, mặt cười vào hành động an toàn - không an toàn với điện 


	- Các bảng biểu chơi

- Lô tô hình ảnh về các hành vi sử dụng điện.

- Mặt mếu - mặt cười
- Tranh loto về hành vi đúng - sai khi sử dụng điện:  đút tay vào ổ điện, cắm giắc điện khi tay ướt, không ngậm đầu sạc điện thoại…
	
	
	x
	

	
	
	
	- Nhận biết 1 số hành động nguy hiểm để tự bảo vệ mình hoặc nhờ sự trợ giúp của người khác.

- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người đối diện
	- Trò chơi: Qui tắc 5 ngón tay

- Tìm những hành động nguy hiểm khi ở 1 mình: đi 1 mình đến nơi vắng; đi theo người lạ…

- Tìm các hành vi cần phải làm khi bị bạo hành

- Tôi cảm thấy thế nào?
	- Bảng chơi 

- Lô tô, tranh ảnh

- Kéo, bút xóa nối.
	
	
	
	x

	
	
	Toán
	- Nhận biết chữ số 5,  đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 5 và đếm theo khả năng

- Có kỹ năng tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn

- Nhận biết qui tắc sắp xếp theo logic.

- Trẻ ghi nhớ số điện thoại khẩn cấp 111 để gọi giúp đỡ khi bị người khác bạo hành, xâm hại.


	- Xếp, dán, gắn cho đủ số lượng là 5

- Kính lúp tìm số

- Khoang tròn nhóm số lượng 5

- Tô màu, trang trí, xếp, tạo hình số 5

- Nối số lượng 5

-  Luồn dây theo thứ tự số
- Cho trẻ "sao chép", trang trí, tô màu lại số điện thoại khẩn cấp: 111.

-  Tách theo yêu cầu
	- Các bảng chơi

- Lô tô, số

- Sỏi màu

- Đá

- Bút dạ

- Khay nhựa
	x
	
	x
	x

	
	
	Trò chơi Montessori
	
	- Hoạt động cá nhân:

+ Nhận biết số 5

[image: image1.jpg]
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+ Số lượng tương ứng số 5
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+ Chiếc hộp kì diệu
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	- Các trò chơi Montessori
- Khay nhựa

- Thẻ số

- Kẹp, cúc, sỏi màu, dây kẽm
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	- Hoạt động nhóm:

​+ Tìm số 5
[image: image8.jpg]



+ Mắt ai tinh 
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+ Tôi màu gì?

[image: image10.jpg]



+ Ong tìm số
[image: image11.jpg]Sk X X X J





	- Các trò chơi Montessori

- Khay nhựa

- Bi trong
- Bút dạ, sáp màu
	x
	
	x
	

	6
	Góc thể chất
	- Có kĩ năng thực hiện 1 số hoạt động thô: bật, nhảy, đi trong đường hẹp...


	- Nhảy bao bố

- Khung vận động thô liên hoàn (dán ở hiên góc thể chất)

- Bóng rổ
	- Sơ đồ chơi vận động thô liên hoàn

- Một số hoạt động giúp trẻ phát triển vận động thô

	
	
	x
	


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: “BÉ PHÒNG TRÁNH COVID”

* Ghi chú: Những nội dung có đánh dấu * là những nội dung có thực hiện hỗ trợ đối với trẻ khuyết tật
Thứ 2 ngày 11 tháng 4 năm 2022

	Tên hoạt động Lĩnh vực
	Mục đích -  yêu cầu
	Chuẩn bị 
	Tiến hành
	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật (trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	GIỜ HỌC

PTTM

Dạy vận động minh họa:

Mùa covid, đừng qua quýt 
	- Trẻ thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát

- Trẻ có kĩ năng vận động minh họa theo giai điệu. 

- Trẻ hứng thú thể hiện giai điệu của bài hát

- Trẻ mạnh dạn, tự tin tham gia vào các hoạt động
* Trẻ nói được tên của bài hát “Mùa Covid đừng qua quýt” 

* Bước đầu chịu hợp tác vận động theo nhạc.
	- Ô cửa bí mật trên máy tính

- Đàn, các hình ảnh Covid

- Nhạc:

+ Mùa Covid đừng qua quýt

+ Việt Nam đánh bay Covid
	* Giới thiệu chương trình “ Trò chơi âm nhạc”

HĐ1: Ô cửa bí mật.
- Trẻ chia 3 đội chơi, lần lượt lật mở ô cửa và thực hiện theo yêu cầu.

+ Ô cửa 1: Bé tập xướng âm theo cao độ nốt nhạc

+ Ô cửa 2: Bật 1 đoạn nhạc, yêu cầu đoán tên bài hát (Bài: Mùa Covid đừng qua quýt)

HĐ2: Tài năng nhí
- Yêu cầu chương trình: Thể hiện bài hát kết hợp vận động múa minh họa.

- Các nhóm thể hiện sự sáng tạo vận động của mình.

- Cô và trẻ lựa chọn những động tác phù hợp để kết hợp lại.

- Cô hướng dẫn trẻ vận động:

+ Lần 1: Cô hướng dẫn cả bài 

+ Lần 2: Cô hướng dẫn theo từng đoạn:

Đoạn 1: Nào rửa ngay 2 tay ... đừng qua quýt: Xoay cổ tay lần lượt 2 bên

Đoạn 2: Dùng xà bông ... hai tay xoa đều: Xoa tay sang 2 bên

Đoạn 3: Ta đếm 20 giây ... không sợ covid: xoay 1 vòng và vẫy tay

Đoạn 4: Dùng khẩu trang ... khi ở trường

Đoạn 5: Tay chớ đưa ... không sợ covid: tay giơ lên cao và vẫy

- Trẻ thực hiện:

+ Cả lớp vận động (2 lần)
+ Tổ, nhóm vận động: tổ màu vàng, tổ màu đỏ, nhóm bạn trai, nhóm bạn gái...

+ Cá nhân trẻ lên vận động. Khuyến khích trẻ tự tin và sáng tạo khi thực hiện vận động.

HĐ3: Món quà âm nhạc

- Chương trình tặng quà 1 bài hát “ Việt Nam đánh bay Covid” và hát cho trẻ nghe lần 1.

- Hỏi cảm nhận của trẻ về nội dung bài hát?

- Hát cho trẻ nghe lần 2, khuyến khích trẻ cùng hưởng ứng 

*Kết thúc: Tặng quà và chụp ảnh lưu niệm.
	- Cô hỏi trẻ

+ An thích chơi với bạn nào?

- Cho trẻ về cùng đội với bạn. Cô động viên các bạn cùng đội chơi cùng và giúp đỡ trẻ

- Chúng mình vừa vận động bài hát “ Mùa Covid đừng qua quýt” đấy. Con nói lại cùng cô tên bài hát nào.

- Cô lại gần và hát cùng trẻ để trẻ tự tin hơn.

- Cô động viên trẻ vận động theo cô. Cô giúp đỡ trẻ nếu cần.


             Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:

             1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- 100% các cháu có được đo thân nhiệt trước khi vào lớp hay không?

- Tình hình sức khoẻ của trẻ ở lớp thế nào? Có cháu nào ho/ hắt hơi sổ mũi hay không?

- Nếu có phụ huynh báo cháu là f0 thì cô xử lý ra sao?
- Nếu cô giáo đo thân nhiệt cho cháu thấy có hiện tượng sốt, cô xử lý thế nào?

             2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

2.1. Đón trả trẻ:

- Thái độ, cảm xúc của trẻ thế nào khi đến lớp?
- Các cháu có chủ động chào hỏi cô giáo/ bố mẹ trước khi vào lớp hay không?

* Cháu Bảo An còn mếu khóc không? Cô xử lý thế nào?

2.2. Hoạt động học: 

- Khi nghe nhạc, bài hát trẻ cảm thấy thế nào? 

- Cảm xúc của trẻ ra sao khi được vận động theo nhạc? 
- Cháu Bảo An có hợp tác vận động cùng cô và các bạn không?
2.3. Giờ hoạt động góc:

- Trẻ cảm thấy như thế nào khi được chơi? 
- Trẻ có vào các góc chơi theo ý thích không?

- Trẻ có nói to, ném đồ chơi không?

* Cháu Bảo An đã chịu hợp tác và thực hiện nội qui của góc chơi chưa?
- Cháu Bảo An thích chơi góc nào?

2.4. Giờ hoạt động ngoài trời: 

- Khi được lên quan sát, tham quan vườn cây trên tầng 3 trẻ cảm thấy thế nào?
2.5. Hoạt động chiều:

- Bao nhiêu trẻ hào hứng với dự án STEAM?
             3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

3.1. Đón trẻ trẻ:

- Khi đến lớp trẻ đã tự giác chào cô, chào bố mẹ chưa?

- Cô làm gì khi trẻ quên chưa chào và tự cất đồ dùng cá nhân?

* Cháu Bảo An đã biết chào cô giáo chưa? Cô làm gì để hỗ trợ cho trẻ?

3.2. Hoạt động học:

- Bao nhiêu % trẻ nhớ giai điệu của bài hát. 

- Bao nhiêu% trẻ thuộc lời bài hát và vận động đúng giai điệu.

- Bao nhiêu % trẻ tự tin khi thể hiện vận động?
- Những cháu nào sáng tạo động tác khi thể hiện?

* Bảo An đã nói được tên của bài hát chưa?

3.3. Hoạt động góc:

- Kỹ năng chơi trong các góc của trẻ thế nào? 
+ Góc học tập: 
- Có trẻ nào chưa nắm được các chơi của bảng chơi mới ( Trò chơi Quy tắc 5 ngón tay) hay không?
+ Góc xây dựng:
· Bao nhiêu % trẻ trong góc chơi có thao tác chơi phù hợp?
· Trẻ chơi trong góc có biết thảo luận, phân chia công việc hay không?
+ Góc nghệ thuật:
+ Bao nhiêu trẻ thực hiện được kỹ năng gập giấy và tạo ra sản phẩm? Sản phẩm có sự sáng tạo hay không hay là giống của cô?
3.4. Hoạt động chiều: 

- Bao nhiêu trẻ đã hiểu được cách chơi,nhiệm vụ chơi của nhóm mình trong dự án STEAM?
3.5. Hoạt động vệ sinh ăn ngủ:

- Kỹ năng vệ sinh rửa tay, rửa mặt, xúc miệng nước muối của trẻ thế nào?

+ Bao nhiêu % trẻ làm tốt?

- Bao nhiêu % trẻ chưa tốt?
- Bao nhiêu trẻ còn quên thao tác cần cô phải nhắc?

* Kĩ năng vệ sinh: rửa tay, rửa mặt của Bảo An thế nào?
Thứ 3 ngày 12 tháng 4  năm 2022

	Tên hoạt động  Lĩnh vực
	Mục đích -  yêu cầu
	Chuẩn bị 
	Tiến hành
	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật (trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	GIỜ HỌC
PTNT

Nhận biết 1 số dấu hiệu của bệnh Covid
	 - Trẻ nhận biết được 1 số dấu hiệu của bệnh Covid 19: ho, sốt, khó thở

- Trẻ biết ý nghĩa của thông điệp 5K

- Trẻ có kĩ năng để phòng tránh covid: đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, không đưa tay lên mắt mũi miệng

- Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân: giữ gìn vệ sinh thân thể, tập thể dục, ăn uống đủ chất

* Trẻ bước đầu hợp tác với các bạn trong hoạt động.

* Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô.


	- Tình huống gọi điện cùng phụ huynh

- Tranh thông điệp 5K

- Tranh ảnh về các dấu hiệu phòng tránh Covid

- Đồ dùng dụng cụ để phòng tránh dịch

- Nhạc “ Vũ điệu rửa tay”
	HĐ1: Tình huống

- Tạo tình huống cô và trẻ cùng điểm danh lớp

- Cô gọi điện video cho phụ huynh và trẻ hỏi thăm tình hình sức khỏe

+ Tại sao con nghỉ học?

+ Con có những biểu hiện gì?

+ Phụ huynh đã cho con đi khám bác sĩ chưa?

+ Phụ huynh cho con đi bác sĩ rồi báo lại kết quả với cô giáo

+ Cả lớp cùng chúc bạn điều gì?

HĐ2: Bé biết gì về dấu hiệu bệnh Covid

- Với những biểu hiện ho, sốt, hắt hơi chúng mình sẽ nghĩ tới bệnh gì?

- Lớp mình bạn nào có biểu hiện giống như bạn?

- Đã bạn nào bị bệnh Covid rồi? Dấu hiệu nhận biết khi mình mắc Covid như nào?

(Hỏi 4-5 trẻ)

- Khi bị mắc Covid thì chúng mình phải làm gì?

- Xem video về cách phòng tránh dịch.

+ Để phòng tránh Covid chúng mình sẽ làm gì?

+ Làm gì để không bị mắc covid?

- Cô khẳng định và giáo dục trẻ dấu hiệu nhận biết covid và cách phòng tránh

- Cô giới thiệu thông điệp 5K. 

HĐ3: Bé với các trò chơi

- TC1: Thi xem ai nhanh.

+ Cách chơi: Chia trẻ làm 3 đội chơi, nhiệm vụ mỗi đội bật qua 3 vòng, chọn tranh dấu hiệu nhận biết Covid và gắn lên bảng. Thời gian là 1 bản nhạc, đội nào gắn đúng được nhiều tranh đội đó chiến thắng.

- TC2: Nhanh tay, nhanh mắt

+ Cách chơi: Trẻ về 3 nhóm chơi, lựa chọn những đồ dùng có thể phòng tránh dịch covid.

* Kết thúc: Vận động múa “ Vũ điệu rửa tay”


	- Cô ngồi gần trẻ để cùng xem tình huống:

+ An nói gì với bạn nào?

- Cô hỏi trẻ:

+ Khi đi ra ngoài thì con phải làm gì?

- Cô quan sát xem trẻ thích chơi ở nhóm nào, sau đó khuyến khích trẻ chơi cùng các bạn ở nhóm. 

+ An đang làm gì vậy? An giỏi quá.

- Cô động viên các bạn trong cùng nhóm hợp tác và chơi cùng với trẻ.

- Khuyến khích các bạn trong lớp phối hợp với bạn An.


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:

             1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Cô quan sát về tình trạng ngay từ khi đón trẻ.

- Bao nhiêu % trẻ được đo thân nhiệt trước khi vào lớp?

- Sức khoẻ của trẻ khi đến lớp thế nào? Có trẻ nào có biểu hiện bất thường không?

- Nếu có trẻ bị ho, sốt, cô xử lý như thế nào?

             2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

2.1. Đón trả trẻ:

- Trạng thái cảm xúc của trẻ khi vào lớp thế nào? 

- Có cháu nào khóc, không chịu vào lớp không? Cô tìm hiểu nguyên nhân là gì? Xử lý như thế nào?

* Thái độ của Bảo An thế nào khi đến lớp?

2.2. Hoạt động học:

* Các bạn có phối hợp và hợp tác cùng An trong trò chơi “Thi xem ai nhanh” không?

2.3. Hoạt động ngoài trời:

- Trẻ thấy thế nào khi ra HĐNT?

- Trẻ thích chơi ở khu vực nào? Thích chơi trò chơi gì?

2.4. Giờ hoạt động góc: 

- Trẻ có biết tự về góc chơi theo ý thích và tự lấy đồ dùng chơi không? 

- Bao nhiêu % trẻ mạnh dạn, chủ động trong các hoạt động?

- Trẻ có nói chuyện to, tranh giành đồ chơi trong khi chơi không?

2.5. Hoạt động chiều:

- Trẻ có biết chia sẻ, nhường đồ chơi cho nhau không?

- Trẻ có ý thức thu dọn đồ chơi sau khi chơi hay không?

* Bảo An hứng thú chơi ở góc nào?

             3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


3.1. Đón trả trẻ:

- Trẻ có tự giác cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định không?

- Trẻ có kỹ năng đi/ cởi giầy/ dép trước khi vào lớp hay khi ra về hay không?

3.2. Hoạt động học:

- Bao nhiêu % trẻ nhận ra được các biểu hiện/ dấu hiệu cơ bản của bệnh Covid 19.

- Trẻ đã hiểu cách chơi, nội dung chơi của các trò chơi củng cố chưa?

- Bao nhiêu % trẻ có kỹ năng trả lời câu hỏi to, rõ ràng.

* Bảo An có lắng nghe cô hay không? Có tham gia vào trò chơi cùng bạn hay không?

3.3. Hoạt động góc:

- Trẻ có hiểu cách chơi, nội dung chơi của các trò chơi trong các góc chưa?

- Ngôn ngữ, thao tác chơi của trẻ đã phù hợp với trò chơi chưa?

- Giữa các vai chơi đã có sự liên kết, giao lưu chưa?

- Trẻ có kỹ năng chơi ở góc nào tốt? 

- Sản phẩm của trẻ trong góc nghệ thuật có sự tiến bộ so với hôm trước chưa?

3.4 Hoạt động vệ sinh ăn ngủ:

- Kỹ năng vệ sinh rửa tay rửa mặt của trẻ thế nào?

- Khi ăn trẻ có nói chuyện không? Có làm vãi thức ăn nhiều không? Trẻ đã biết chủ động nhặt cơm vãi vào đĩa hay chưa?

* Cháo Bảo An có nhận được ra kí hiệu khăn của mình không? Cô hỗ trợ cháu thế nào khi rửa tay, rửa mặt?

Thứ 4 ngày 13 tháng 4 năm 2022

	Tên hoạt động - Lĩnh vực
	Mục đích -  yêu cầu
	Chuẩn bị 
	Tiến hành
	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật (trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	GIỜ HỌC

PTTC

Bật chụm tách chân qua 5 ô


	- Trẻ biết cách bật chụm tách chân liên tục qua 5 ô mà không chạm vào ô.

- Trẻ có kỹ năng kỹ năng bật chụm - tách chân liên tục một cách khéo léo.

- Rèn sự khéo léo phối hợp của chân và tay.

- Ôn luyện kỹ năng làm việc hợp tác theo nhóm.

- Trẻ tự tin, hứng thú tham gia vào các hoạt động.

* Trẻ nói được tên vận động “Bật chụm tách chân qua 5 ô”.

* Trẻ làm được theo hướng dẫn của cô.
	- Gậy thể dục

- Vòng thể dục.

- Hình tam giác 

- Cút nối ống góc vuông

- Bóng nhựa; 2 cầu gôn, 2 rổ to đựng bóng.

- Sắc xô.
- Nhạc: Việt Nam đánh bay Covid, Ghencovy
	HĐ1:  Khởi động
- Cô và trẻ đi dạo quanh lớp kết hợp các động tác nhẹ nhàng theo lời hát “Ghencovy”. Đi với các kiểu đi (nhanh, chậm, khom lưng, kiễng gót...)

HĐ2: Trọng động
*/ Tập BTPTC với nhạc “Việt Nam đánh bay covid”.

+ Động tác 1: Đưa gậy lên cao, đưa ngang trước mặt. ( 2Lx8N)

+  Động tác 2: Tay đưa gậy lên cao, ra trước mặt, chân khụy ( 2Lx8N).

+  Động tác 3: Hai tay lên cao, nghiêng lần lượt từng bên ( 2Lx8N).

+  Động tác 4: Bật chụm tách chân, 2 tay đưa trước mặt (3Lx8N).

*/ VĐCB: Bật chụm tách chân qua các ô.

- Trò chuyện cùng trẻ:

+ Có những trò chơi gì với gậy?

=>Thống nhất xếp gậy thành các hình vuông cùng với các cút nối và gậy xung quanh lớp.

- Trẻ về 4 nhóm để cùng thực hiện.

- Chơi tự do với các ô vuông vừa xếp được.

- Cô bao quát trẻ thực hiện. Động viên trẻ chơi tại nhóm. 

- Trẻ thu hết ô hình lại chỗ cô, yêu cầu trẻ chia 2 đội

+ Cô xếp các hình nối nhau theo kiểu

    

- Chúng ta sẽ chơi gì với các ô hình ghép như này?

- Cô mời 2-3 trẻ lên chơi thử.

- Cô giới thiệu vận động: “Bật chụm tách chân qua 5 ô”.

- Cô thực hiện lần 1( không phân tích).

- Thực hiện lần 2 phân tích cách tập.

+ TTCB một tiếng sắc xô: Đứng trước vạch xuất phát, 2 tay chống hông, mắt nhìn thẳng vào ô.

+ Khi có hiệu lệnh 2 tiếng sắc xô: Bật chụm 2 chân vào ô thứ nhất, rồi bật tách chân vào 2 ô tiếp theo. Cứ như vậy bật chụm – tách chân liên tục qua các ô cho đến hết. Tiếp đất nhẹ nhàng bằng 2 mũi bàn chân rồi đến cả bàn chân.

+ Thực hiện xong chạy về cuối hàng.

- Trẻ thực hiện lần 1: Lần lượt 2 bạn đầu 2 hàng lên thực hiện.

+ Cô và trẻ cùng quan sát, nhận xét bạn tập ( cô bao quát sửa sai )

- Trẻ thực hiện lần 2: Trẻ thử sức với các đồ dùng khác.

+ Hỏi trẻ: Với vận động này, chúng ta có thể thực hiện với những đồ dùng nào khác?

+ Trẻ đi lấy đồ dùng về nhóm và cùng nhau thực hiện.

+ Một nhóm thực hiện với ô gậy, 1 nhóm thực hiện với vòng, 1 nhóm thực hiện với hình tam giác, 1 nhóm thực hiện với các bàn chân.

- Lần 3: Cho cả lớp cùng trải nghiệm với các hình thức. Trẻ đi vòng quanh lớp, lần lượt trải nghiệm qua từng nhóm đồ dùng.

HĐ3: Đẩy bóng vào gôn

- Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội, sử dụng gậy để di chuyển bóng của đội mình về đúng gôn, thời gian là một bản nhạc, đội nào đẩy được nhiều bóng vào gôn là chiến thắng.

- Luật chơi: Đội nào dùng tay hoặc chân đưa bóng về gôn là không được tính.

- Trẻ chơi 1 lần.

- Cô kiểm tra kết quả 2 đội.

- Nhận xét chung.

HĐ4: Hồi tĩnh

-  Các và trẻ đi lại nhẹ nhàng, đi dạo quanh lớp học
	- Cô cho trẻ đứng gần mình để động viên trẻ vận động theo cô và các bạn.

- Cô động viên trẻ chơi cùng các bạn. Cô có thể chơi cùng trẻ (nếu cần)

- Cô cho trẻ nhắc lại tên vận động.

+ An ơi, cô dạy An vận động “Bật chụm tách chân qua 5 ô”. An nhắc lại cùng cô nhé.

- Cô nhắc trẻ chú ý nghe và quan sát cô hướng dẫn.

- Cô động viên trẻ làm (nếu cần cô thực hiện cùng trẻ).

- Động viên, khuyến khích trẻ.

- Nhắc nhở các bạn cùng lớp phối hợp chơi cùng trẻ.

- Cô dắt tay trẻ đi lại nhẹ nhàng.


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Khi đến lớp, cháu A bị đau bụng, cô xử lý như thế nào?

- Trẻ có được đo thân nhiệt khi đến lớp không?

             2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

2.1 Đón trả trẻ:

- Các cháu có lễ phép chào hỏi cô và ba mẹ không? 

- Nếu có trẻ không chịu chào cô thì cô sẽ xử lý như thế nào?

* Thái độ của Bảo An hôm nay đi học thế nào?

2.2. Hoạt động góc:

- Trẻ có hào hứng và thích thú không? 

- Trẻ có vào góc chơi theo ý thích hay không?

- Các trò chơi, hoạt động nào kích thích trẻ chơi nhiều hơn các góc khác?

2.3. Hoạt động học: 

- Trẻ có hứng thú tham gia vào các hoạt động không?

- Trẻ có tập trung nghe và thực hiện theo đúng hiệu lệnh của cô chưa? 

- Trẻ có nề nếp trong các hoạt động chưa?

* An đã nói được tên vận động chưa? Đã thực hiện được vận động chưa? Đã hợp tác với bạn trong khi hoạt động chưa? 

2.4. Hoạt động chiều: 
- Trẻ đã tập trung nghe cô hướng dẫn chưa?

- Một số trẻ chưa có nề nếp khi chơi. Cô giáo sẽ xử lý tình huống thế nào?

* Bảo An có tương tác cùng cô chưa? Đã trả lời được câu hỏi của cô chưa?

             3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


3.1. Hoạt đông học: 

- Bao nhiêu % trẻ có kỹ năng bật chụm tách chân qua 5 ô?

- Những trẻ nào hứng thú khi thực hiện vận động?

- Những trẻ nào có kỹ năng bật tốt?

- Việc phối hợp với nhau để sắp xếp đồ chơi bật chụm tách chân như thế nào?

- Trẻ nào thực hiện chưa tốt? Cô giáo xử lý ra sao?

* Bảo An có chú ý trong giờ học, thích thú thực hiện không? Kĩ năng của An thế nào? (dưới sự giúp đỡ của cô giáo và các bạn)

3.2. Hoạt động vệ sinh ăn ngủ:

- Bao nhiêu % trẻ trong lớp thực hiện tốt kĩ năng vệ sinh: rửa tay, rửa mặt, xúc miệng nước muối.

- Thói quen ăn uống của trẻ thế nào?
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Kể chuyện:

Người hùng của tớ là cậu


	- Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật và hiểu nội dung câu chuyện, 

- Trẻ trả lời câu hỏi to, rõ ràng, tự tin

- Giáo dục trẻ thực hiện các qui định về phòng chống dịch: đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giãn cách…
* Trẻ nói được tên câu chuyện “Người hùng của tớ là cậu” dưới sự giúp đỡ của cô.

* Chỉ tay vào nhân vật và nói được tên nhân vật.

* Trả lời được câu hỏi đơn giản của cô.


	- Sân khấu và rối nhân vật có trong câu chuyện

- Hộp quà có chứa quả bóng gai

- Đèn pin, các nhân vật rối bóng.

	HĐ1: Đố bạn tôi là ai?
- Cô tặng trẻ 1 món quà (bóng gai). Cho trẻ sờ vào bên trong hộp và đoán.
+ Cô có gì đây?

+ Con thấy quả bóng thế nào? 

+ Nhìn quả bóng gai này chúng mình nghĩ tới cái gì?

+ Chúng mình đã bao giờ nhìn thấy virut corona chưa?

+ Nhìn thấy ở đâu?

- Cô dẫn dắt vào câu chuyện.

HĐ2: Cô kể trẻ nghe “Người hùng của tớ là cậu”

- Cô kể lần 1 bằng lời kết hợp cử chỉ, điệu bộ

- Trò chuyện:

+ Cô vừa kể câu chuyện gì?

+ Trong câu chuyện có những ai?

- Cô giảng nội dung câu chuyện: Các bạn nhỏ cũng có thể trở thành người hùng để đánh bại virut corona bằng cách: đeo khẩu trang, giãn cách 2m, không chơi ở chỗ đông người, rửa tay thường xuyên
- Cô và trẻ cùng sắp xếp mô hình tạo thành sân khấu 
- Cô kể lần 2 với sân khấu và rối
HĐ3: Đàm thoại: 

- Chúng mình vừa  nghe câu chuyện gì?

- Trong truyện có những nhân vật nào?

- Vì sao Sara không nhìn thấy virut corona?
- Khi bị nhiễm virut người bệnh sẽ thế nào?
* Trò chơi: Bóp vai

- Ai có thể trở thành anh hùng?
- Làm thế nào để trở thành anh hùng?

- Cô giáo dục trẻ thực hiện các qui định về phòng chống dịch: đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giãn cách…
HĐ4: Trẻ xem chiếu bóng
- Cô cho trẻ nằm xuống để xem câu chuyện bằng hình ảnh bóng chiếu lên trần nhà  
[image: image12.jpg]



	- Cô cho trẻ sờ tay vào quả bóng và hỏi
+ Bóng gì đây An?

- Cô nói tên truyện và cho trẻ nhắc lại
-  An bê đồ chơi xếp theo các bạn

- Cô cho An chỉ tay vào nhận vật và hỏi: Ai đây?

- Trẻ chú ý xem



Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:

             1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Khi đến lớp sức khoẻ của trẻ thế nào?

- Có trẻ nào mới ốm khỏi không? Cô xử lý như thế nào?

- Cô quan sát biểu hiện của trẻ.

             2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

2.1. Đón trả trẻ:

- Trẻ vào lớp có vui vẻ hay không?

- Tâm trạng, cảm xúc của trẻ trong ngày thế nào?

- Cô đã xử lý thế nào khi trẻ khóc không chịu vào lớp?

* Bảo An có vui vẻ vào lớp không? Có chủ động chào cô giáo, bố mẹ không hay cần phải cô nhắc nhở?

2.2. Giờ hoạt động góc: 

- Thái độ của trẻ thế nào khi tham gia chơi ở các góc?

- Trẻ thích chơi ở góc chơi nào nhất?

- Trẻ thích chơi trò chơi nào nhất?

* Bảo An thích chơi ở góc nào? Trò chơi nào? Thái độ của trẻ ra sao khi được chơi?

2.3. Hoạt động ngoài trời: 

- Khi ra HĐNT cảm xúc, thái độ của trẻ ra sao?


* Thái độ của cháu khuyết tật thế nào khi ra sân chơi?

             3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

3.1. Hoạt động học:

- Bao nhiêu % trẻ đã nhớ được tên truyện? Nói được tên các nhân vật trong truyện?

- Bao nhiêu % trẻ đã hiểu được nội dung câu chuyện?

- Bao nhiêu % trẻ trả lời được câu hỏi của cô?

- Những bạn nào tự tin, trả lời to, rõ ràng câu hỏi của cô? Bạn trả lời còn nhỏ?

* Bảo An có nói được tên của câu chuyện, trả lời được 1 số câu hỏi đơn giản của cô hay chưa?

3.2. Hoạt động góc:

- Trẻ chơi tốt trong những góc chơi nào? 

- Góc nấu ăn và góc xây dựng: 

+ Trẻ chơi như thế nào? 

+ Trẻ chơi góc xây dựng có tranh giành đồ chơi, đã có sự thỏa thuận với nhau trước khi chơi hay chưa?

+ Ngôn ngữ chơi của trẻ có đa dạng không?

+ Trẻ biết thu dọn đồ dùng đồ chơi sau khi chơi không?

- Nề nếp chơi của trẻ trong góc học tập, nghệ thuật như thế nào?

+ Trẻ tạo ra sản phẩm thế nào? Có sự sáng tạo riêng không? 

- Các trẻ đổi nhóm chơi có nắm được cách chơi và hiểu nội dung chơi không?

3.3. Hoạt động vệ sinh ăn ngủ:

- Bao nhiêu % trẻ nhận ra tên món ăn trong ngày?

- Trẻ ăn có tốt không? Những trẻ nào kén ăn, khó ăn? Những trẻ nào ăn thô kém? 

- Kĩ năng vệ sinh của trẻ thế nào?

* Cháu Bảo An có nhận ra khăn mặt của mình không?

- Thao tác rửa tay, rửa mặt của Bảo An thế nào? Có sự tiến bộ không?
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Vẽ tranh phòng tránh covid
	- Trẻ biết vẽ bức tranh hoàn chỉnh có nội dung

- Trẻ phối hợp các vẽ nét thẳng, nét ngang, nét xiên, cong tròn để tạo thành bức tranh.
- Trẻ phối màu để tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình.
* Trẻ biết cầm bút đúng và bước đầu có thể vẽ được (có thể chỉ là những hình vẽ nguệch ngoạc).

* Trẻ kiên trì hoàn thành công việc của mình.


	- Giấy, màu sáp đủ cho trẻ.

- Tranh mẫu phòng tránh Covid


	* Giới thiệu chương trình: “Chung tay đẩy lùi Covid”

HĐ1: Văn nghệ chào mừng

- Cả lớp múa hát “ Vũ điệu rửa tay”
+ Chúng mình vừa múa hát bài hát gì?

+ Ai biết gì về dịch bệnh Covid?

HĐ2: Tham quan triển lãm

- Cho trẻ quan sát tranh mẫu về phòng chống dịch bệnh Covid.

- Tranh 1: Trái đất không Covid 

+ Con có nhận xét gì về bức tranh này?
+ Bức tranh vẽ gì?

+ Muốn vẽ trái đất con vẽ như thế nào?

+ Cho trẻ vẽ mô phỏng hình tròn 

+ Theo con vẽ gì là khó nhất? (Dự kiến tình huống: vẽ khẩu trang cho trái đất khó nhất, vẽ bạn nhỏ khó, vẽ con virut corona khó…)
- Cô hướng dẫn cách vẽ hình ảnh mà trẻ thấy khó.

- Tranh 2: Bạn nhỏ đeo khẩu trang
+ Bức tranh vẽ về gì?
+ Vẽ như thế nào?

- Tranh 3: Đồ dùng phòng chống dịch

+ Bức tranh vẽ những gì?
+ Màu sắc bức tranh như thế nào?

*/ Trò chơi: Vận động bài “Ghencovy”

- Hỏi về ý tưởng của trẻ 

+ Con thích vẽ bức tranh gì?

+ Con vẽ như thế nào

HĐ3: Bé thể hiện tài năng 
- Cho trẻ đi lấy đồ dùng về bàn ngồi

- Cô chú ý tư thế ngồi, cách cầm bút sáp để vẽ

- Nhắc trẻ chọn màu phù hợp, sáng tạo và tô màu đẹp, không lem ra ngoài.

- Cô chú ý động viên, gợi ý cho trẻ hoàn thành sản phẩm, khuyễn khích trẻ thể hiện tình cảm của mình qua bài vẽ 

- Gợi ý để trẻ đặt tên cho bài vẽ

* HĐ4: Trưng bày triển lãm.

- Cho trẻ nhận xét sản phẩm của mình và của bạn

+ Con thấy bài vẽ nào đẹp? Vì sao?

* Kết thúc: Chụp ảnh lưu niệm 
	- Cô lại gần động viên trẻ nhún nhẩy theo nhịp bài hát
- Cô hỏi lại trẻ: An ơi tranh vẽ gì?

- Cô hướng dẫn trẻ cách cầm bút đúng và vẽ (cô có thể cầm tay trẻ để hướng dẫn nếu trẻ chưa thực hiện được).

- Động viên, khích lệ và giúp đỡ trẻ (khi cần) để trẻ kiên trì hoàn thành công việc của mình.


     Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:

    1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Bao nhiêu % trẻ sức khỏe ổn định khi đến lớp?

- Có cháu nào mệt mỏi không? 
             2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

2.1. Đón trả trẻ:

- Thái độ của trẻ thế nào khi đến lớp?

- Có trẻ nào khóc mếu khi đến lớp không? Cô xử lý thế nào?

* Cháu Bảo An đến lớp thế nào?

2.2. Hoạt động góc: 

- Các trẻ nào nói chuyện còn to khi chơi không?

- Cháu hứng thú chơi trong góc nào nhất?

* An đã thích chơi ở góc nào? Trẻ có chơi phối hợp cùng bạn hay không?

2.3. Giờ hoạt động ngoài trời: 

- Thái độ của trẻ thế nào khi được chơi và vận động các hoạt động thể chất ngoài trời?

2.4. Hoạt động chiều:

-  Trẻ có nề nếp chơi không?

-  Trẻ có biết chơi chia sẻ đồ chơi, nhường nhịn cho các bạn không?

* Cháu Bảo An có thái độ thế nào với những âm thanh to? Cô xử lý như thế nào?

             3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


3.1. Hoạt động học:

- Bao nhiêu % trẻ biết kết hợp các kỹ năng vẽ cơ bản để tạo ra sản phẩm có nội dung theo yêu cầu?

- Bao nhiêu trẻ cók ỹ năng tô màu tốt?

- Bao nhiêu % trẻ tô màu tương đối đẹp, không bị nhoen ra ngoài?

- Bao nhiêu %  trẻ có sự sáng tạo trong ý tưởng?

- Cháu Bảo An đã biết cầm bút màu đúng kỹ thuật không? Có cố gắng hoàn thành tạo ra sản phẩm tranh hay không?

3.2. Hoạt động góc:

- Trẻ có kỹ năng chơi tương đối tốt trong những góc nào?

- Góc nấu ăn:

+ Bao nhiêu % trẻ trong góc nấu ăn đã có kỹ năng làm món bánh mì phết bơ?

+ Các trẻ trong góc nấu ăn đã chú ý đến thao tác vệ sinh khi thực hiện?

- Góc phân vai:

+ Bao nhiêu trẻ đã có thao tác chơi phù hợp? Đã biết sử dụng đúng cách các đồ dùng, dụng cụ khám bệnh trong “ Trạm y tế lưu động” ?

- Góc bán hàng:

+ Trẻ đã biết phân loại, sắp xếp các mặt hàng đúng chỗ chưa?

+ Trẻ đã biết chào mời khách, giới thiệu mặt hàng chưa?

+ Ngôn ngữ trao đổi giữa người mua và bán đã phù hợp chưa?

3.3. Hoạt động vệ sinh ăn ngủ:

- Bao nhiêu trẻ nói được tên món ăn trong ngày? 

- Cháu A còn nghịch công tắc điện trong nhà vệ sinh. Cô giáo đã nhắc nhở và dặn dò trẻ không được nghịch công tắc điện.

- Trẻ ăn hết xuất không?

- Có trẻ nào không chịu ăn rau không?

- Bao nhiêu % trẻ còn phải cần cô đút cơm?

* Cháu Bảo An đã chịu xúc ăn chưa?
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